
Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng Khám Răng Hàm Mặt Nha Khoa Quốc 

Tế Việt Hàn Thuộc Hộ Kinh Doanh Nha Khoa Quốc Tế Việt Hàn 1 

2. Địa chỉ: 122 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk . 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

Thứ 2 đến chủ nhật: Sáng từ 08h00-12h00, chiều từ 13h30 -17h30. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
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chỉ hành 
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Phạm vi hành 

nghề 

 

 

 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh81 

 

 

 

 

Vị trí 

chuyê

n môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 
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1 

 

 

 

 

Phan Tất Đức 

 

 

 

 

009639 

/ĐL - 

CCHN 

 

 

 

 

Chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt 

 

 

 

Thứ 2 đến chủ 

nhật: Sáng từ 

08h00-12h00, 

chiều từ 13h30 - 

17h30. 

Bác sĩ 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

phòng 

khám 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Nguyễn Anh 

Thuận 

 

 

 

003568 

/ĐNO-

CCHN 

- Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

- Khám bệnh chữa 

bệnh Răng Hàm 

Mặt ( Bổ sung 

Quyết định số 

517/QĐ-SYT do 

SYT Đắk Nông cấp 

ngày 17/06/2025 ) 

 

Thứ 2 đến chủ 

nhật: Sáng từ 

08h00-12h00, 

chiều từ 13h30 - 

15h30. 

 

 

 

Bác sĩ 

khám và 

điều trị 

 

 

 

 

 

Thay 

đổi thời 

gian 

hành 

nghề từ 

ngày 

01/07/ 

2026 



 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Lài 

 

 

 

 

005198 

/QNA-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT- 

BYT -BNV ngày 

07/10/1015 của Bộ 

y tế, Bộ nội vụ quy 

định mã số tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

 

 

Thứ 2 đến chủ 

nhật: Sáng từ 

08h00-12h00, 

chiều từ 13h30 - 

17h30. 

 

 

 

 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Phạm Thị Duy 

Quyên 

 

 

0006369 

/ ĐL - 

CCHN 

Thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của y 

sỹ theo Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 

Thứ 2 đến chủ 

nhật 

: Sáng từ 

08h00-12h00, 

chiều từ 13h30 - 

17h30. 

 

 

 

Y sĩ 

 

 

 

 

Bổ 

sung 

hành 

nghề 

từ 

ngày 

01/07/

2026 

 

 

5 

 

 

Phan Văn Hải 

 

010358 

/ĐL - 

CCHN 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

Thứ 2 đến thứ 5 

: Sáng từ 08h00-

12h00, 

chiều từ 13h30 - 

17h30. 

 

Bác sĩ 

khám và 

điều trị 

 

 

 

Chấm 

dứt 

hành 

nghề 

tại cơ 

sở từ 

ngày 

01/07/

2026 

 

 

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 07 năm 2026 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM 

BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

 

 

BS: PHAN TẤT ĐỨC
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